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DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc phân công
 nhiệm vụ đối với các chức danh công chức cấp xã
_________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số        /TTr-SNV ngày         tháng     năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
[bookmark: _GoBack]2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với công chức cấp xã; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (huyện, thị xã, thành phố sau đây gọi chung là cấp huyện); Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
Điều 2. Quy định chức danh công chức cấp xã 
a) Chỉ huy trưởng Quân sự;
b) Văn phòng - thống kê;
c) Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn);
d) Tài chính - kế toán;
đ) Tư pháp - hộ tịch;
e) Văn hóa - xã hội
Điều 3. Quy định số lượng công chức cấp xã 
1. Đối với xã, phường, thị trấn loại 1:
a) Đối với phường loại 1: bố trí tối đa không quá 11 người.
- Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự: bố trí 01 người.
- Chức danh công chức Văn phòng - thống kê: bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: bố trí tối đa không quá 02 người; 
- Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: bố trí tối đa không quá 02 người. 
- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: bố trí tối đa không quá 02 người. 
- Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch: bố trí tối đa không quá 02 người. 
b) Đối với xã, thị trấn loại 1: bố trí tối đa không quá 10 người.
- Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự: bố trí 01 người.
- Chức danh công chức Văn phòng - thống kê: bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn): bố trí tối đa không quá 02 người; Chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: bố trí tối đa không quá 02 người. 
- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: bố trí tối đa không quá 02 người. 
- Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch: bố trí 01 người. 
2. Đối với xã, phường, thị trấn loại 2:
a) Đối với phường loại 2: bố trí tối đa không quá 09 người.
- Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự: bố trí 01 người.
- Chức danh công chức Văn phòng - thống kê: bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: bố trí tối đa không quá 02 người; 
- Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: bố trí tối đa không quá 02 người. 
- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: bố trí 01 người. 
- Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch: bố trí 01 người. 
b) Đối với xã, thị trấn loại 2: bố trí tối đa không quá 08 người.
- Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự: bố trí 01 người.
- Chức danh công chức Văn phòng - thống kê: bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn): bố trí tối đa không quá 02 người; Chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: bố trí 01 người. 
- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: bố trí 01 người. 
- Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch: bố trí 01 người. 
3. Đối với xã, phường, thị trấn loại 3:
a) Đối với phường loại 3: bố trí tối đa không quá 08 người.
- Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự: bố trí 01 người.
- Chức danh công chức Văn phòng - thống kê: bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: bố trí tối đa không quá 02 người; 
- Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: bố trí 01 người. 
- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: bố trí 01 người. 
- Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch: bố trí 01 người. 
b) Đối với xã, thị trấn loại 3: bố trí tối đa không quá 07 người.
- Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự: bố trí 01 người.
- Chức danh công chức Văn phòng - thống kê: bố trí tối đa không quá 02 người.
- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn): bố trí 01 người; Chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): bố trí 01 người.
- Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: bố trí 01 người. 
- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: bố trí 01 người. 
- Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch: bố trí 01 người. 
(Có phụ lục kèm theo)
4. Những chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 02 người trở lên đảm nhiệm, khi tiếp nhận, tuyển dụng mới hoặc khi thực hiện việc bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong hồ sơ lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội của công chức phải ghi thống nhất theo đúng tên gọi của chức danh công chức cấp xã quy định tại Điều 2 Quyết định này.
5. Trong trường hợp UBND xã, phường, thị trấn bố trí khác so với quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này phải có sự thống nhất của Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy và UBND huyện, thành phố, thị xã; đồng thời báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.
Điều 4. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc phân công nhiệm vụ đối với từng chức danh công chức cấp xã 
1. Tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể và nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
2. Việc phân công nhiệm vụ đối với từng công chức ở những chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 02 người trở lên đảm nhiệm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở đánh giá về năng lực, trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ của công chức, bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và theo đề nghị của UBND cấp xã.
3. Đối với các chức danh công chức thuộc diện bố trí, sắp xếp lại để bảo đảm số lượng công chức cấp xã theo đúng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định này, được bố trí, sắp xếp đảm nhiệm chức danh công chức khác phù hợp với năng lực, trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh công chức theo quy định. Trường hợp công chức đã được tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đảm nhiệm chức danh công chức khác nhưng có trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức được bố trí đảm nhiệm thì UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải pháp cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm phải đạt đủ tiêu chuẩn cụ thể của chức danh công chức được bố trí đảm nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Bố trí công chức cấp xã đối với từng xã, phường, thị trấn theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã và theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định này.
b) Phổ biến, quán triệt và thực hiện rà soát, đánh giá để bố trí, sắp xếp công chức cấp xã thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp công chức theo đúng các quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này; lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đồng thời, bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có công chức đảm nhiệm.
c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đối với đội ngũ công chức cấp xã thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý và cử công chức cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm phải đạt đủ tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV.
d) Quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác tổ chức thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã; thực hiện các chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với công chức cấp xã thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.
2. Giao Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau: 
Hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định tại Quyết định này về chức danh, số lượng, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã; về thực hiện các chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu làm căn cứ và áp dụng trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được thực hiện theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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